
Nhóm vật liệu Tên vật liệu, loại vật liệu ĐVT Tiêu chuẩn kỹ thuật Vận chuyển
Giá tháng  4/2025 

(chưa bao gồm 
VAT)

I

1. Công ty TNHH Tiên Chung, địa chỉ: CCN Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam không có thông tin không có thông tin

1 Cát xây dựng Cát đen san lấp
Hóa đơn GTGT số 40 ngày 14/04/2025, ký hiệu C25TTC đ/m3 195.450

2 Cát xây dựng Cát đen xây
Hóa đơn GTGT số 37 ngày 04/04/2025, ký hiệu C25TTC đ/m3 218.180
Hóa đơn GTGT số 40 ngày 14/04/2025, ký hiệu C25TTC đ/m3 222.720
Hóa đơn GTGT số 42 ngày 15/04/2025, ký hiệu C25TTC đ/m3 213.630

3 Đá xây dựng Đá mạt
Hóa đơn GTGT số 37 ngày 04/04/2025, ký hiệu C25TTC đ/m3                  213.630 
2. Công ty TNHH TMDV Cảnh Cường Thịnh địa chỉ: Thôn Nam Tân, xã Thanh 
Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam không có thông tin

Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

4 Đá xây dựng Đá dăm 0x5
Hóa đơn GTGT số 107 ngày 11/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  195.000 

5 Đá xây dựng Đá dăm 1 x 2
Hóa đơn GTGT số 100 ngày 05/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  285.000 
Hóa đơn GTGT số 118 ngày 17/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  285.000 

6 Đá xây dựng Đá dăm 2 x 3
Hóa đơn GTGT số 117 ngày 16/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  255.000 

7 Đá xây dựng Đá base A
Hóa đơn GTGT số 101 ngày 08/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  216.000 
Hóa đơn GTGT số 122 ngày 18/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  216.000 

8 Đá xây dựng Đá base B
Hóa đơn GTGT số 104 ngày 08/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  192.000 
Hóa đơn GTGT số 112 ngày 14/4/2025, ký hiệu C25TCT đ/m3                  192.000 
3. Công ty TNHH Tân Thủy, địa chỉ: Thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh
Liêm, tỉnh Hà Nam

không có thông tin
Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

9 Đá xây dựng Đá dăm 1 x 2
Hóa đơn GTGT số 00000188 ngày 16/4/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3                  315.000 
Hóa đơn GTGT số 00000192 ngày 17/4/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3                  315.000 

10 Đá xây dựng Đá 0x5
Hóa đơn GTGT số 00000192 ngày 17/4/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3                  210.000 
Hóa đơn GTGT số 00000183 ngày 12/4/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3                  217.500 
4. Công ty TNHH Thành Thắng, địa chỉ: Thôn Trung Hiếu, xã Thanh Hải, huyện
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam không có thông tin

Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

11 Đá xây dựng Đá lẫn đất
Hóa đơn GTGT số 53 ngày 31/3/2025, ký hiệu C25TTT đ/tấn                    90.000 

THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2025 

Thông tin nơi cung cấp một số loại vật liệu cát, đá (theo Văn bản số 1553/CCTKV04-QLDN2-HNA 
ngày 07/5/2025 của Chi Cục Thuế khu vực IV)

CÔNG BỐ GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
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5. Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu khoáng sản Việt San, địa chỉ: núi Con
Trắm, tdp Thụy Hồi Trại, phường Tân Sơn, tx Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

 không có thông tin
Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

12 Đá xây dựng Đá 0x5
Hóa đơn GTGT số 393 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  162.750 

13 Đá xây dựng Đá 1x2
Hóa đơn GTGT số 393 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  240.000 
Hóa đơn GTGT số 397 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  240.000 

14 Đá xây dựng Đá 2x2
Hóa đơn GTGT số 393 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  240.000 

15 Đá xây dựng Đá phong hóa
Hóa đơn GTGT số 381 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/tấn                    87.000 
Hóa đơn GTGT số 363 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  139.200 
Hóa đơn GTGT số 378 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  139.200 

16 Đá xây dựng Đá lẫn đất
Hóa đơn GTGT số 334 ngày 18/4/2025, ký hiệu C25TVS đ/m3                  139.200 
6. Công ty TNHH vận tải Châu Giang, địa chỉ: Thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, thị xã Kim
Bảng, tỉnh Hà Nam không có thông tin

Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

17 Đá xây dựng Đá base A
Hóa đơn GTGT số 359 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TCG đ/tấn                  130.000 

18 Đá xây dựng Đá base B
Hóa đơn GTGT số 359 ngày 29/4/2025, ký hiệu C25TCG đ/tấn                  120.000 
7. Công ty CP khai thác chế biến khoáng sản Thông Đạt, địa chỉ: thung Bầu, thị trấn
Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam không có thông tin

Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

19 Đá xây dựng Đá 1x2
Hóa đơn GTGT số 134 ngày 28/4/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3                  277.400 

20 Đá xây dựng Đá base B
Hóa đơn GTGT số 134 ngày 28/4/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3                  183.700 
8. Công ty cổ phần xi măng Long Thành, địa chỉ: thông Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, thị
xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam không có thông tin

Giao trên phương tiện bên 
mua tại nơi bán

21 Đá xây dựng Đá Base A
Hóa đơn GTGT số 39403 ngày 27/4/2025, ký hiệu C25TYY đ/tấn                  131.810 

22 Đá xây dựng Đá Base B
Hóa đơn GTGT số 39360 ngày 27/4/2025, ký hiệu C25TYY đ/tấn                  122.720 
9. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Huy Hùng, địa chỉ thôn Tân Phong, xã Thanh
Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam không có thông tin không có thông tin

23 Đá xây dựng Đất đá
Hóa đơn GTGT số 211 ngày 15/4/2025, ký hiệu C25THH đ/m3                  245.000 

24 Đá xây dựng Cấp phối đá dăm lớp trên (đá base A)
Hóa đơn GTGT số 242 ngày 25/4/2025, ký hiệu C25THH đ/m3                  290.000 

25 Đá xây dựng Cấp phối đá dăm lớp dưới (đá base B)
Hóa đơn GTGT số 242 ngày 25/4/2025, ký hiệu C25THH đ/m3                  271.810 

II

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (theo Văn bản số 1341/BC-BQLDA ngày
29/4/2025 )

Giá mua vật liệu xây dựng thuộc công trình đầu tư xây dựng do các Ban quản lý dự án làm chủ đầu 
tư cung cấp
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a) Dự án xây dựng tuyến đường gom phía Bắc Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn
tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao đường N2 (gồm cả hoàn chỉnh xây dựng nút
giao giữa QL38 với đường D3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng )

không có thông tin

26 Đá xây dựng Đá base A

Hóa đơn GTGT số 00000275 ngày 25/4/2025 của Công ty TNHH vận tải Mạnh Phong, ký
hiệu 1C25TMP; địa chỉ: tdp. Thụy Xuyên, p. Ngọc Sơn, tx. Kim Bảng đ/tấn Chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển đến chân công trình                  125.000 

27 Đá xây dựng Đá base B

Hóa đơn GTGT số 00000275 ngày 25/4/2025 của Công ty TNHH vận tải Mạnh Phong, ký
hiệu 1C25TMP; địa chỉ: tdp. Thụy Xuyên, p. Ngọc Sơn, tx. Kim Bảng đ/tấn Chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển đến chân công trình                  110.000 

28 Đá xây dựng Đá đất

Hóa đơn GTGT số 00000275 ngày 25/4/2025 của Công ty TNHH vận tải Mạnh Phong, ký
hiệu 1C25TMP; địa chỉ: tdp. Thụy Xuyên, p. Ngọc Sơn, tx. Kim Bảng đ/tấn Chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển đến chân công trình                    80.000 

b) Dự án ĐTXD tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5- vùng thủ đô Hà Nội
(giai đoạn 1) đoạn từ nút giao kết nối với QL21B (phía bờ hữu sông nhuệ) đến nút
giao với đường Lê Công Thanh giao đoạn 3 (đường 68m) và một bên đoạn từ nút giao
Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

không có thông tin

29 Đá xây dựng Đá 1x2

Hóa đơn GTGT số 00000024 ngày 14/4/2025 của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quỳnh
Hiếu, ký hiệu 1C25TQH; địa chỉ: KĐT Nam Trần Hưng Đạo, p. Liêm Chính, tp. Phủ lý đ/m3 đã bao gồm chi phí vận 

chuyển đến chân công trình                  328.000 

30 Cát xây dựng Cát vàng
Hóa đơn GTGT số 1420 ngày 11/4/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bách
Khoa TV68, ký hiệu 1C25TTV; địa chỉ: KĐT Kỳ Đồng, xã Phú Xuân, thành phố Thái
Bình, tỉnh Thái Bình

đ/m3 Chưa bao gồm chi phí vận 
chuyển                  485.000 

31 Cát xây dựng Cát nền
Hóa đơn GTGT số 1420 ngày 11/4/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bách
Khoa TV68, ký hiệu 1C25TTV; địa chỉ: KĐT Kỳ Đồng, xã Phú Xuân, thành phố Thái
Bình, tỉnh Thái Bình

đ/m3 Chưa bao gồm chi phí vận 
chuyển                  150.000 

32 Xi măng Xi măng Bút Sơn bao PCB40

Hóa đơn GTGT số 1597 ngày 14/4/2025 của Công ty CP thương mại Thành Nam, ký hiệu
1C25TTN, địa chỉ: KDT Liêm Chính, thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam đ/tấn Chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển               1.196.290 

33 Đá xây dựng Đá phong hóa (đá lẫn đất )

Hóa đơn GTGT số 00000339 ngày 21/4/2025 của Công ty CP sản xuất - XNK khoáng sản
Việt San, địa chỉ: Núi Con Trắm, tdp Thụy Hồi Trại, p.Tân Sơn, tx.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đ/tấn Chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển                    77.000 

c) Dự án xây dựng trạm bơm Tân Sơn 2 và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

34 Đất đồi Đất đồi
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Hóa đơn GTGT số 00000050 ngày 24/4/2025 của Công ty TNHH phát triển xây dựng Anh
Sơn, địa chỉ: Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. đ/m3 không có thông tin

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển đến chân công trình                  254.540 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý khu
đại học Nam Cao không có Văn bản cung cấp giá mua vật liệu xây dựng thuộc công
trình đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng
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